	
	  Thứ hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT

	BÀI 1. RỬA TAY TRƯỚC KHI ĂN (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng một văn bản tự sự ngắn và đơn giản bài Rửa tay trước khi ăn; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến bài đọc; nhận biết được trình tự của một sự việc trong văn bản; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc.
2. Năng lực chung:
- Thông qua nội dung bài đọc và nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh phát triển kĩ năng nói và nghe; khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Quý trọng bản thân, có ý thức giữ gìn vệ sinh thân thể. 
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1
1. Khởi động (5-7’)
- Cho Hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Vì sao các bạn phải rửa tay ? 

+ Em thường rủa tay khi nào ?

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng
2. Đọc (22-25’)
- Đọc mẫu toàn bài Rửa tay trước khi ăn.
- Luyện từ khó: vi trùng, xà phòng, phòng bệnh, nước sạch
- Đọc câu:

+ HD HS đọc câu dài: Tay cầm thức ăn,/ vi trùng từ tay/ theo thức ăn đi vào cơ thể.
- Đọc đoạn: Chia bài văn thành 2 đoạn

- Giải nghĩa từ: vi trùng, tiếp xúc,mắc bệnh, phòng bệnh.
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2 HS đọc cả bài. 
- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

3. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài
- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi
+ Vi trùng đi vào cơ thể con người bằng cách nào ?

+ Để phòng bệnh, chúng ta phải làm gì?

+ Cần rửa tay như thế nào cho đúng ?
- Gv đọc từng câu hỏi.
- Nhận xét, kết luận.

4. Viết vào vở câu trả lời cho câu trả lời b ở mục 3 (12-15’)
- Nêu lại câu hỏi b
KL: Để phong bệnh, chúng ta phải rủa tay đúng cách trước khi ăn.
- Hd HS viết câu trả lời vào vở
- Nhận xét bài của HS
* Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)
- Lắng nghe
- Đọc (NT, ĐT, CN)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần) HS nghỉ hơi đúng ở câu văn dài.
+ Luyện đọc câu dài

- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)
- HS lắng nghe.
- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm
- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp
- HS đọc bài
- Lớp theo dõi, nhận xét
- Hát tập thể kết hợp vận động 
- HS thảo luận nhóm
- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.
- Nhắc lại yêu cầu

- Trả lời
- Vài Hs nhắc lại câu trả lời
- HS viết câu trả lời vào vở
- Chú ý



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ ba ngày 05 tháng 3 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1
CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT

	BÀI 1. RỬA TAY TRƯỚC KHI ĂN (TIẾT 3, 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng, rõ ràng một văn bản tự sự ngắn và đơn giản bài Rửa tay trước khi ăn; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến bài đọc; nhận biết được trình tự của một sự việc trong văn bản; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc; hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:
- Thông qua nội dung bài đọc và nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh phát triển kĩ năng nói và nghe; khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Quý trọng bản thân, có ý thức giữ gìn vệ sinh thân thể. 
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 3

* Khởi động (3-5’)
- Cho cả lớp hát tập thể: Bài thể dục buổi sáng
- Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Rửa tay trước khi ăn
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (12-15’)
- HD HS thảo luận nhóm
- Gv quan sát theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả (Ăn chín, uống sôi để phong bệnh.)
- Yêu cầu HS viết câu đã thống nhất vào vở. 

- Nhận xét bài của HS

6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ để nói theo tranh (12-13’)
- HD HS quan sát tranh theo nhóm

- GV gợi ý cho Hs có thể dùng các từ ngữ đã gợi ý

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả nói theo tranh

- Nhận xét, khen HS nói rõ ràng, đủ ý.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 4

7. Nghe viết (15-17’)
- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp: bệnh, trước, xà, sạch.
- Lưu ý cách trình bày đoạn văn.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết

- HD HS đóng vai theo hai tình huống.

- Kiểm tra và nhận xét 
8. Chọn chữ phù hợp thay cho bông hoa (6-8’)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- HD Hs tìm chữ phù hợp để thay cho mỗi bông hoa

- GV ghi từ ngữ đó lên bảng.
9. Trò chơi Em làm bác sĩ (6-8’)
- Nêu mục đích trò chơi:  Phát triển kĩ năng ngôn ngữ và hiểu biết về giữ gìn vệ sinh và sức khỏe.

- HD HS đóng vai bác sĩ và bệnh nhân đến khám bệnh.
- Gọi một số cặp trình bày trước lớp
- Nhận xét
10. Vận dụng (3-5’)
-  Nhắc lại nội dung bài học; nhận xét khen ngợi, động viên Hs hoàn thành bài tốt.
- Động viên HS luyện tập ở nhà
	- Hát và vận động theo nhạc.

- 2 Hs đọc bài 

- Nhận xét

- Đọc đầu bài (NT)
- Thảo luận để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- Đại diện nhóm trình bày câu đã thống nhất trong nhóm.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- Hs thảo luận, trao đổi về nội dung tranh.

- Trình bày kết quả nói theo tranh

- Nhận xét, và nói câu khác.

- Hát kết hợp vận động
- 1 HS đọc lại 2 câu

- Hs viết chữ khó

- Chú ý

- HS nêu tư thế ngôi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở với bạn bên cạnh để soát lỗi
- Đọc yêu cầu bài tập

- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện Hs trình bày .

- Đọc từ ngữ (CN,ĐT)
- Chú ý
- Hs nhập vai theo cặp
- Đóng vai thể hiện trước lớp
- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ ba ngày 05 tháng 3 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT

	BÀI 2. LỜI CHÀO (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Lời chào; hiểu và trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung bài thơ, nhận biết một số tiếng cùng vần với nhau, củng cố kiến thức về vần, thuộc lòng một số khổ thơ và cảm nhận vẻ đẹp của bài thơ qua vần và hình ảnh thơ; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh.

- Có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảmvới người khác; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Có ý thức tôn trọng mọi người trong giao tiếp.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước: Rửa tay trước khi ăn

- Nêu một câu hỏi ở mục 3

- Khởi động: HD HS quan sát tranh theo cặp + Hai người trong tranh đang làm gì ?
+ Em thường chào những ai ? Em chào như thế nào ?

- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (18-20’)

- Đọc mẫu toàn bài thơ Lời chào (đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ).

- Luyện phát âm: dẫn bước, đường, buổi.
- Đọc nối tiếp từng dòng thơ:

- HD HS đọc ngắt nghỉ đúng dòng, nhịp thơ.
- Đọc nối tiếp từng khổ thơ

- Giải nghĩa từ: chân thành, cởi mở 
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

- Đọc đồng thanh cả bài thơ

3. Tìm ở cuối những dòng thơ những tiếng cùng vần với nhau (5-7’)

- HD Hs làm việc trong nhóm: đọc lại bài và tìm tiếng cùng vần nhau

- Ghi lại các tiếng lên bảng: (nhà – xa, ngày – tay, nào – bao, trước – bước)

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

4. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Lời chào được so sánh với những gì ?
+ Em học được điều gì từ bài thơ này ?
- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

5. Đọc thuộc lòng bài thơ (8-10’)

- Cho Hs đọc thầm nhiều lần để bài thơ (Gv xóa hoặc che dần một số từ ngữ cho đến khi che hết, cho đến khi học sinh thuộc khổ thơ)

- Thi đọc thuộc lòng

- Nhận xét khen Hs, nhóm thuộc bài
6. Hát một bài hát về lời chào (5-7’)
- Cho Hs nghe và hát theo bài hát Lời chào của em

- Mời 1 nhóm lên biểu diễn
- Khen HS thực hiện tốt, hát hay

7. Vận dụng (3-5’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài thơ ở nhà cho người thân nghe
	- 2 HS đọc bài

- HS trả lời

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs gạch dưới tiếng khó

- Đọc (NT, ĐT)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần).

- Đọc nối tiếp khổ thơ (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Đọc bài thơ (ĐT, Tổ)

- Đọc và gạch dưới tiếng cùng vần với nhau

- Nêu các tiếng đó trước lớp

- Hs viết các tiếng cùng vần đã tìm được vào vở.

- Hát tập thể kết hợp vận động 

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Đọc thuộc lòng

- Thi đọc thuộc trước lớp 

- Nghe và hát theo

- Biểu diễn trước lớp

- Nhận xét

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ tư ngày 06 tháng 3 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt
CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT

	BÀI 3. KHI MẸ VẮNG NHÀ (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 

- Đọc đúng, rõ ràng văn bản tự sự ngắn và đơn giản bài Khi mẹ vắng nhà, có lời thoại; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc.
2. Năng lực chung:  
- Nghe nói thông qua nội dung văn bản và nội dung thể hiện trong tranh.
- Khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Nghe lời cha mẹ, có ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước:
+ Gọi 2, 3 HS đọc bài thơ Lời chào
- Khởi động: Em thấy những gì trong bức tranh ? Theo em, bạn nhỏ nên làm gì ? Vì sao ?.
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (22-25’)
- Đọc mẫu toàn bài Khi mẹ vắng nhà (đọc rõ ràng, ngắt giọng, nhấn giọng đúng).
- Luyện phát âm: 

+ Ghi lên bảng: giả giọng, tíu tít, khoe, gõ
- Đọc câu:

- HD HS đọc câu dài: Trong khu rừng nọ/ có một đàn dê con sống cùng mẹ/.
- Đọc đoạn: Chia bài văn thành 3 đoạn

- Giải nghĩa từ: giả giọng, tíu tít.
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 3 HS đọc cả bài. 
- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

3. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Dê mẹ dặn dê con chỉ được mở của khi nào ?

+ Sói làm gì khi dê mẹ vùa đi xa ?

+ Nghe chuyện, dê mẹ đã làm gì với đàn con?
- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

4. Viết vào vở câu trả lời cho câu trả lời c ở mục 3 (12-15’)
- Nêu lại câu hỏi c
- Hd HS viết câu trả lời vào vở (Khi dê mẹ vưa đi xa, sói gõ cửa và giả giọng dê mẹ.)
- Nhận xét bài của HS

* Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- Đọc bài thơ

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Gạch dưới tiếng khó
- Đọc (nối tiếp, ĐT)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần) HS nghỉ hơi đúng ở câu văn dài.

- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 3 nhóm đọc nối tiếp trước lớp
- HS đọc bài

- Hát tập thể. 

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Trả lời

- Vài Hs nhắc lại câu trả lời

- HS viết câu trả lời vào vở

- Chú ý
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	Thứ tư ngày 06 tháng 3 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1
CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT

	BÀI 3. KHI MẸ VẮNG NHÀ (TIẾT 3, 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 

- Đọc đúng, rõ ràng văn bản tự sự ngắn và đơn giản bài Khi mẹ vắng nhà, có lời thoại; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:  - Nghe nói thông qua nội dung văn bản và nội dung thể hiện trong tranh

- Khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Nghe lời cha mẹ, có ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 3

* Khởi động (3-5’)
- Cho cả lớp hát tập thể: Tết tết tết đến rồi !
- Gọi  HS đọc nối tiếp bài Khi mẹ vắng nhà.

- Nêu một câu hỏi mục 3
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (10-12’)
- HD HS thảo luận nhóm

- Gv quan sát theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả (Khi ở nhà một mình, em không được mở của cho người lạ.)
- Yêu cầu HS viết câu đã thống nhất vào vở. 

- Nhận xét bài của HS

6. Quan sát tranh và kể lại câu chuyện Khi mẹ vắng nhà (10-12’)
- HD HS quan sát tranh theo nhóm

- HD Hs đóng vai dê mẹ và các dê con.
- Gọi đại diện các nhóm đóng vai kể chuyện trước lớp
- Nhận xét.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 4

7. Nghe viết (12-15’)
- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp: dê, sói, giọng
- Lưu ý cách trình bày đoạn văn (chữ đầu đoạn viết lùi vào một ô, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết

- Nhận xét, chữa bài 
8. Chọn chữ phù hợp thay cho bông hoa (8-10’)

- GV nêu yêu cầu bài tập
- HD Hs tìm chữ phù hợp để thay cho mỗi bông hoa

- GV ghi từ ngữ đó lên bảng.

- Cho Hs ghi từ ngữ vào vở

- Gọi HS trình bày trước lớp

- Nhận xét

9. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh (6-8’)
- HD HS vẽ tranh và đọc từ ngữ trong khung
- GV quan sát theo dõi HS thực hành
- Gọi vài em trình bày kết quả nói theo tranh
- Nhận xét
10. Vận dụng (2-3’)
-  Nhắc lại nội dung bài học; nhận xét khen ngợi, động viên Hs hoàn thành bài tốt.
- Động viên HS luyện tập ở nhà
	- Hát và vận động theo nhạc.

- Hs đọc bài 

- Trả lời

- Nhận xét

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Đọc yêu cầu bài tập
- Thảo luận để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- Đại diện nhóm trình bày câu đã thống nhất trong nhóm.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- Hs thảo luận, trao đổi về nội dung tranh.

- Các nhóm tập đóng vai kể lại câu chuyện.
- Các nhóm kể chuyện trước lớp.

- Nhận xét.

- Hát bài Tổ quốc ta
- 1 HS đọc lại 2 câu

- Hs viết chữ khó

- Chú ý

- HS nêu tư thế ngôi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở với bạn bên cạnh để soát lỗi
- Nhắc lại yêu cầu bài tập
- Thảo luận cặp đôi
- HS làm bài vào vở

- Hs trình bày trước lớp

- Đọc từ ngữ (CN, ĐT)
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Quan sát tranh, đọc và chon từ ngữ phù hợp với mỗi tranh
- Nói trước lớp.
- Chú ý
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	Thứ năm ngày 07 tháng 3 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT 

	LUYỆN TẬP (2 TIẾT)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Dựa vào bài Rửa tay trước khi ăn, Lời chào và Khi mẹ vắng nhà để hoàn thành câu trong bài.

- Viết đúng câu vào vở.
2. Năng lực chung:
- HS có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Nghe lời cha mẹ, có ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân.

II. ĐỒ DÙNG 

- Vở BT Tiếng Việt, Sách TV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Khởi động (3-5’)
- Cho Hs hát theo nhạc bài hát Rửa tay
+ Bài hát cho em biết điều gì ? 

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Bài: Rửa tay trước khi ăn. (18-20’)
* Đọc bài: Rửa tay trước khi ăn
- Đọc đoạn.
- Gọi 2-3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.
* Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết vào vở 

+ chúng em, cô giáo, dạy rửa tay, đúng cách 

+ luôn, nhớ, em, trước khi, rửa tay, ăn 

- Thảo luận theo nhóm

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Gọi nhiều HS nhắc lại câu hoàn chỉnh.

- Hd HS viết câu trả lời vào vở

- Nhận xét bài của HS

* Giải lao (2-3’)
3. Bài: Lời chào. (15-18’)
* Đọc bài: Lời chào.
- Đọc khổ thơ.
- Gọi 2-3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

* Dùng từ ngữ phù hợp ( vàng, nhỏ, chào, ông) để hoàn thiện đoạn thơ và viết vào vở. 
- GV đọc đoạn thơ (có nhiều chỗ trống) và nêu nhiệm vụ yêu cầu  HS lựa chọn các từ ngữ gợi ý (vàng, nhỏ, chào, ông) phù hợp với từng chỗ trống để hoàn thiện bài thơ.
- GV cho HS chia sẻ
- Một số HS đọc thành tiếng cả đoạn thơ. 
Gà con nhỏ xíu 
Lông vàng dễ thương 
Gặp ông trên đường
Cháu chào ông ạ.
4. Bài: Khi mẹ vắng nhà. (18-20’)
* Đọc bài: Khi mẹ vắng nhà.
- Đọc đoạn.
- Gọi 2-3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.
* Viết lại các câu cho đúng chính tả 
- GV đưa  hai câu viết sai chính tả lên bảng
+ Hôm nay nam cùng bố mẹ về quê
+ Mẹ dặn nam nhớ đóng cửa cẩn thận 
- GV yêu cầu HS phát hiện lỗi chính tả 
- GV và HS thống nhất phương án đúng .
+ Hôm nay Nam cùng bố mẹ về quê.
+  Mẹ dặn Nam nhớ đóng cửa cẩn thận.
- GV cho HS đọc lại câu vừa sửa. 
- GV nhận sét, khen ngợi.
5. Vận dụng (2-3’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe.
	- Hát theo nhạc

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Đọc từ ngữ trong từng dòng

- Thảo luận trong nhóm sắp xếp từ ngữ để hoàn thành câu.

- Trình bày kết quả thảo luận

+ Cô giáo dạy chúng em rửa tay đúng cách.

+ Em luôn nhớ rửa tay trước khi ăn. 
- HS viết vào vở
- HS hát
- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- HS lựa chọn các từ ngữ gợi ý (vàng, nhỏ, chào, ông) phù hợp với từng chỗ trống để hoàn thiện bài thơ.
- HS chia sẻ 

- HS đọc lại.

- Chú ý

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Lắng nghe

- HS phát hiện lỗi chính tả 
- 2 - 3 HS đọc thành tiếng cả hai câu. 
- Chú ý
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	      Thứ năm ngày 07 tháng 3 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1
CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT

	BÀI 4. NẾU KHÔNG MAY BỊ LẠC (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một văn bản thông tin ngắn viết dưới dạng tự sự; kể lại một trải nghiệm của người kể ở ngôi thứ ba, có dẫn trực tiếp lời nhân vật; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc.
2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi  về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.

3. Phẩm chất: Có ý thức nghe lời cha mẹ, tình cảm gắn bó với gia đình.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 3 HS đọc lại bài Khi mẹ vắng nhà

- Nêu một câu hỏi mục 3 
- Khởi động: HD HS quan sát tranh theo cặp + Bạn nhỏ đang ở đâu ?Vì sao bạn nhỏ khóc ?
+ Nêu em là bạn nhỏ, em sẽ làm gì ?
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (22-25’)

- Đọc mẫu toàn bài Nếu không may bị lạc (đọc rõ ràng rành mạch, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ).

- Luyện phát âm: 

+ Tiếng chứa vần mới:  oanh,ngoảnh 
+ Ghi lên bảng: ngoảnh, hoảng, suýt, hướng, đường
- Đọc câu:

- HD HS đọc câu dài: Sáng chủ nhật,/ bố cho Nam và em/ đi công viên./
- Đọc đoạn: Chia bài văn thành 2 đoạn

- Giải nghĩa từ: đông như hội, mải mê, ngoảnh lại, suýt
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

3. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Bố cho Nam và em đi chơi ở đâu ?

+ Khi vào cổng, bố dặn hai anh em Nam thế nào ?

+ Nhớ lời bố dặn, Nam đã làm gì ?

- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi a ở mục 3 (12-15’)
- Nêu lại câu hỏi b

- Hd HS viết câu trả lời vào vở (Bố cho Nam và em đi chơi công viên.)

- Nhận xét bài của HS

* Vận dụng (3-5’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- HS đọc bài

- Trả lời

- Nhận xét

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Gạch dưới tiếng chứa vần mới

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc (nối tiếp, ĐT)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần) HS nghỉ hơi đúng ở câu văn dài.

- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Hát tập thể kết hợp vận động 

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Trả lời

- Vài Hs nhắc lại câu trả lời

- HS viết câu trả lời vào vở

- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
	Thứ hai ngày 11 tháng 03 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1
CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT

	BÀI 4. NẾU KHÔNG MAY BỊ LẠC (TIẾT 3, 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 
- Thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một văn bản thông tin ngắn viết dưới dạng tự sự; kể lại một trải nghiệm của người kể ở ngôi thứ ba, có dẫn trực tiếp lời nhân vật; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi  về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.

3. Phẩm chất: Có ý thức nghe lời cha mẹ, tình cảm gắn bó với gia đình.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 3

* Khởi động (5-7’)

- Cho cả lớp hát tập thể: Lời chào
- Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Nếu không may bị lạc
- Nêu một câu hỏi mục 3

- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (12-15’)
- HD HS thảo luận nhóm

- Gv quan sát theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả (Uyên không hoảng hốt khi bị lạc.)
- Yêu cầu HS viết câu đã thống nhất vào vở. 

- Nhận xét bài của HS

6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh (10-12’)

- Giới thiệu tranh

- HD HS quan sát tranh, trao đổi về nội dung tranh, có dùng các từ ngữ gợi ý. 

- GV gợi ý cho nói theo tranh.

- Gọi đại diện  các nhóm nói trước lớp

- Nhận xét, khen HS nói rõ ràng, đủ ý.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 4

7. Nghe viết (12-15’)

- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp: công viên, lạc, điểm.

- Lưu ý cách trình bày đoạn văn (chữ đầu đoạn viết lùi vào một ô, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết

- Kiểm tra và nhận xét 
8. Tìm trong hoặc ngoài bài từ ngữ chứa vần im, iêm, ep, êp (6-8)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- HD Hs làm việc theo nhóm, tìm từ ngữ có tiếng chứa các vần im, iêm, ep, êp
- Cho các nhóm trình bày trên bảng lớp.

9. Trò chơi: tìm đường về nhà (6-8’)

- Giải thích trò chơi Tìm đường về nhà
- HD HS làm việc theo nhóm
- Gọi dại diện nhóm trình bày trước lớp
- Nhận xét, khen nhóm hoàn thành nhanh và đúng nhất
10. Vận dụng (3-5’)
-  Nhắc lại nội dung bài học; nhận xét khen ngợi, động viên Hs hoàn thành bài tốt.
- Động viên HS luyện tập ở nhà
	- Hát và vận động theo nhạc.

- 2 Hs đọc bài 

- Trả lời

- Nhận xét

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Thảo luận để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- Đại diện nhóm trình bày câu đã thống nhất trong nhóm.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- Quan sát tranh

- Hs thảo luận, trao đổi về nội dung tranh theo nhóm.

- Nói theo tranh trong nhóm.

- Nói trước trước lớp.

- Nhận xét.

- Hát 

- 1 HS đọc lại 2 câu

- Hs viết chữ khó

- Chú ý

- HS nêu tư thế ngôi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở để soát lỗi
- Đọc yêu cầu bài tập

- Thảo luận nhóm, ghi kết quả vào phiếu bài tập
- Đại diện nhóm trình bày 

- Đọc từ ngữ (CN, ĐT)
- HS thi tìm đường cho thỏ giữa các nhóm
- Chia sẻ kết quả thảo luận giữa các nhóm.

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC  
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	Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1
CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT

	BÀI 5. ĐÈN GIAO THÔNG (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 

- Thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một văn bản thông tin ngắn và đơn giản; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; hiểu nghĩa của một số tín hiệu đơn giản, gần gũi với học sinh; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Thông qua hoạt động viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong bài đọc.
2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi  về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Có ý thức tuân thủ luật giao thông, sự tự tin khi tham gia giao thông.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (5-7’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 2, 3 HS đọc lại bài Nếu không may bị lạc
- Nêu một câu hỏi mục 3 
- Khởi động: HD HS quan sát tranh theo cặp + Bức tranh vẽ cảnh gì ?

- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc (22-25’)
- Đọc mẫu toàn bài Đèn giao thông (đọc rõ ràng rành mạch, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ).

- Luyện phát âm: 

+ Từ khó
+ Ghi lên bảng: phương tiện, điều khiển, lộn xộn, an toàn
- Đọc câu:

- HD HS đọc câu dài: Ở các ngã ba,/ ngã tư đường phố/ thường có cây đèn ba màu:/ đỏ, vàng, xanh./ 

- Đọc đoạn: Chia bài văn thành 2 đoạn

- Giải nghĩa từ: ngã ba, ngã tư, điều khiển, tuân thủ
- Đọc đoạn theo nhóm.
- Gọi 2 HS đọc cả bài. 
- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

3. Trả lời câu hỏi (12-15’)
- Gv nêu câu hỏi về nội dung bài

- Hd HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ Đèn giao thông có mấy màu ?

+ Mỗi màu của đèn giao thông báo hiệu điều gì ?

+ Nếu không có đèn giao thông thì việc đi lại ở các đường phố sẽ như thế nào ?

- Gv đọc từng câu hỏi.

- Nhận xét, kết luận.

4. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi a ở mục 3 (12-15’)
- Nêu lại câu hỏi a
- Hd HS viết câu trả lời vào vở (Đèn giao thông có ba màu.)

- Nhận xét bài của HS

* Vận dụng (5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe
	- HS đọc bài

- Trả lời
- Nhận xét

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Gạch dưới tiếng khó
- Đọc (nối tiếp, ĐT)

- Đọc nối tiếp câu (2 lần) HS nghỉ hơi đúng ở câu văn dài.

- Đọc nối tiếp từng đoạn (2 lần)

- HS lắng nghe.

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp
- HS đọc bài

- Hát tập thể kết hợp vận động 

- HS thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày câu trả lời.

- Trả lời

- Vài Hs nhắc lại câu trả lời

- HS viết câu trả lời vào vở

- Chú ý




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT

	BÀI 5. ĐÈN GIAO THÔNG (TIẾT 3, 4)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                   
1. Năng lực đặc thù: 

- Thông qua việc đọc đúng, rõ ràng một văn bản thông tin ngắn và đơn giản; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi bài tập đọc; hiểu nghĩa của một số tín hiệu đơn giản, gần gũi với học sinh; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát.

- Hoàn thiện câu dựa và những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện; nghe viết một đoạn ngắn.

2. Năng lực chung:  Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi  về nội dung bài đọc và nội dung thể hiện trong tranh. 

- Có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.

3. Phẩm chất: Có ý thức tuân thủ luật giao thông, sự tự tin khi tham gia giao thông.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, một số biển báo giao thông, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 3

* Khởi động (5-7’)
- Cho cả lớp hát tập thể: Em đi qua ngã tư đương phố
- Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài Đèn giao thông
- Nêu một câu hỏi mục 3
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng
5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở (12-15’)
- HD HS thảo luận nhóm

- Gv quan sát theo dõi, giúp đỡ HS

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả (Xe cộ cần dừng lại khi có đèn đỏ.)
- Yêu cầu HS viết câu đã thống nhất vào vở. 

- Nhận xét bài của HS

6. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh (10-12’)
- Giới thiệu tranh
- HD HS quan sát tranh, trao đổi về nội dung tranh, có dùng các từ ngữ gợi ý. 
- GV gợi ý cho nói theo tranh.

- Gọi đại diện  các nhóm nói trước lớp

- Nhận xét, khen HS nói rõ ràng, đủ ý.
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 4

7. Nghe viết (12-15’)
- GV đọc to 2 câu HS viết.

- Viết chữ dễ viết sai vào nháp: hiệu, chuyển
- Lưu ý cách trình bày đoạn văn (chữ đầu đoạn viết lùi vào một ô, chữ đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm.

- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
- Gv đọc (mỗi cụm từ 3 lần): đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.

- Đọc lại bài viết

- Kiểm tra và nhận xét 
8. Chọn chữ phù hợp thay cho bông hoa (6-8’)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- HD Hs tìm chữ phù hợp để thay cho mỗi bông hoa

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài

- Nhận xét.

9. Trò chơi nhận biết biển báo (5-7’)
- Đưa các biển báo:
- KL: Nhắc lại ý nghĩa các biển báo
10. Vận dụng (3-5’)
-  Nhắc lại nội dung bài học; nhận xét khen ngợi, động viên Hs hoàn thành bài tốt.
- Động viên HS luyện tập ở nhà
	- Hát và vận động theo nhạc.

- 2 Hs đọc bài 

- Trả lời

- Nhận xét

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Thảo luận để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu.

- Đại diện nhóm trình bày câu đã thống nhất trong nhóm.

- HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.

- Quan sát tranh
- Hs thảo luận, trao đổi về nội dung tranh theo nhóm.

- Nói theo tranh trong nhóm.

- Nói trước trước lớp.

- Nhận xét.

- Hát 

- 1 HS đọc lại 2 câu

- Hs viết chữ khó

- Chú ý
- HS nêu tư thế ngồi viết và sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Nghe và viết bài vào vở

- HS soát lỗi

- Đổi vở để soát lỗi

- Đọc yêu cầu bài tập

- Thảo luận cặp đôi
- 2 Hs làm bài trên bảng .

- Đọc từ ngữ (CN,ĐT)
- HS quan sát và nói tên biển báo
- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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	Thứ tư ngày 13 tháng 3 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT

	ÔN TẬP (TIẾT 1, 2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố và nâng cao một số kiến thức, kĩ năng đã học trong Điều em cần biết thông qua thực hành nhận biết và đọc các tiếng có vần khó vừa được học; thực hành nói và viết sáng tạo về một vấn đề thuộc chủ điểm Điều em cần biết.

2. Năng lực chung:

- Bước đầu có khả năng khái quát hóa những gì đã học thông qua một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong bài.

3. Phẩm chất: Tình yêu thương đối với đối với cha mẹ, ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân.
II. ĐỒ DÙNG 

- Vở tập viết, SGK, bài giảng PP.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (4-5’)
- Ôn lại bài học trước:

+ Gọi 2, 3 đọc bài thơ Đèn giao thông và trả lời  một câu hỏi trong bài.
- Giới thiệu vào bài: 
- Viết tên bài lên bảng

2. Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần oanh, uyt, iêu, iêm (8-10’)
- Cho HS làm việc theo nhóm
+ Nhóm 1 tìm và đọc từ ngữ chứa các vần oanh, uyt
+ Nhóm 2 tìm và đọc từ ngữ chứa các vần uyt, iêu
+ Nhóm 3 tìm và đọc từ ngữ chứa các vần iêu, iêm
- HD HS tìm tiếng chứa vần khó
- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Ghi các từ ngữ HS tìm được lên bảng
3. Tìm lời khuyên phù hợp với mỗi bài em đã học (8-10’)
- Nêu yêu cầu cảu bài
- HD Hs làm việc theo nhóm đôi: Học bài rửa tay trước khi ăn, em có thể nói lời khuyên với mọi người thế nào ?
- GV nêu từng câu hỏi
- Nhận xét

4. Chọn việc cần làm ở B phù hợp với tình huống ở A (6-8’)
- Nêu yêu cầu BT

- HD HS làm việc cá nhân: 
- Gọi HS trình chia sẻ trước lớp
- Nhận xét
* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2
5. Kể với bạn về tình huống em đã nói lời cảm ơn  hoặc xin lỗi (6-8’)
- Hd Hs kể cho bạn bên cạnh nghe một trường hợp cảm ơn hoặc xin lỗi
- Gọi HS chia sẻ trước lớp

- Nhận xét đánh giá chung, khen HS
6. Viết một câu về điều em nên làm hoặc không nên làm (12-13’)
- Thảo luận nhóm 4 điều em nên làm hoạc không nên làm
- Gợi ý  giúp đỡ HS.

-  Yêu cầu Hs tự viết một câu vào vở
- Gọi HS đọc bài trước lớp.
- Nhận xét, khen HS.
7. Đọc mở rộng (10-12’)
- Gọi 1 HS đọc to câu lệnh
- Hd HS đọc bài viết về cuộc sống hàng ngày
- Gọi Hs đọc trước lớp
- Nhận xét khen Hs có bài thơ, câu chuyện hay.
8. Vận dụng (3-5’)
- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh luyện tập ở nhà
	- HS đọc (CN,ĐT)

- Nhận xét
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Lắng nghe

- Hs Thảo luận và ghi từ vào bảng nhóm
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Đọc (đánh vần, nối tiếp, ĐT)

- HS đọc lại yêu cầu

- HS Thay nhau nói lời khuyên đối với mỗi bài học.
- HS trình bày kết quả.
- Nhận xét
- Đọc lại yêu cầu bài tập

- Hs làm bài 
- HS chia sẻ với cả lớp.
- Hát kết hợp vận động phụ họa

- Đọc yêu cầu BT (CN, ĐT)

- HS kể cho bạn bên cạnh nghe
- Hs kể trước lớp

- Nối tiếp nhau nói trong nhóm
- HS làm bài 

- Đọc bài làm cho các bạn trong lớp nghe.
- 1 HS đọc, lớp lắng nghe 

- Đọc mở rộng trong nhóm cho các bạn nghe
- Đọc trước lớp
- Nhận xét
- Chú ý
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	Thứ tư ngày 13 tháng 3 năm 2024

	Môn: Tiếng Việt 1

	CHỦ ĐỀ 4: ĐIỀU EM CẦN BIẾT 

	LUYỆN TẬP (2 TIẾT)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:
- Dựa vào bài Nếu không may bị lạc và Đèn giao thông để hoàn thành câu trong bài.

- Viết đúng câu vào vở.
2. Năng lực chung:
- HS có khả năng nhận ra những vấn đề đơn giản và biết đặt câu hỏi; khả năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất: Nghe lời cha mẹ, có ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân.

II. ĐỒ DÙNG 

- Vở BT Tiếng Việt, Sách TV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Khởi động (3-5’)
- Cho Hs chơi trò chơi : Đèn xanh, đỏ, vàng.
- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Bài: Nếu không may bị lạc. (25-28’)
* Đọc bài: Nếu không may bị lạc
- Đọc đoạn.
- Gọi 2-3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.
* Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết vào vở 

+giúp, Nam, chú công an, tìm đường về nhà 

+ xe buýt, bằng, đến, Hà, nhà bà nội 

- Thảo luận theo nhóm

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Gọi nhiều HS nhắc lại câu hoàn chỉnh.

- Hd HS viết câu trả lời vào vở

- Nhận xét bài của HS

* Giải lao (2-3’)
3. Bài: Đèn giao thông. (25-28’)
* Đọc bài: Đèn giao thông.
- Đọc đoạn.
- Gọi 2-3 HS đọc cả bài. 

- Nhận xét khen HS thực hiện tốt.

* Viết một câu về điều em cần biết khi đi đường
- GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đôi để tìm ý tưởng.

- GV có thể nêu cầu hỏi gợi ý: 
+ Theo em, khi đi đường, em cần lưu ý điều gì? 
- GV cho HS chia sẻ

- GV nhận xét

4. Vận dụng (3-5’)

- Nhận xét tiết học

- Khuyến khích học sinh đọc bài ở nhà cho người thân nghe.
	- Chơi trò chơi

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Đọc từ ngữ trong từng dòng

- Thảo luận trong nhóm sắp xếp từ ngữ để hoàn thành câu.

- Trình bày kết quả thảo luận

+ Chú công an giúp Nam tìm đường về nhà.

+ Hà đến nhà hà nội bằng xe buýt. 

- HS viết vào vở
- HS hát

- 2 nhóm đọc nối tiếp trước lớp

- HS đọc bài

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Lắng nghe

- HS có thể dựa vào bài vừa học để tìm câu trả lời.

- HS chia sẻ 

- Chú ý

- Chú ý
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